
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND  Lào Cai, ngày        tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách công chức, viên chức hưởng chính sách đãi ngộ 

về công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, 
hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính 
sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 

2021-2025 kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HDND ngày 04 tháng 12 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính 

sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 
2021-2025 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
59/TTr-STTTT ngày 22/6/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 119 công chức, viên chức hưởng chính sách đãi 
ngộ làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Nhóm 01 (mức phụ cấp là 5,4 triệu đồng/tháng): Gồm 34 công chức, viên 
chức (Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Nhóm 02 (mức phụ cấp là 3,6 triệu đồng/tháng): Gồm 56 công chức, viên 
chức (Phụ lục 02 kèm theo). 

3. Nhóm 03 (mức phụ cấp là 0,9 triệu đồng/tháng): Gồm 29 công chức, viên 
chức (Phụ lục 03 kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và 
Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân 

có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Các ban HĐND tỉnh; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP1; 
- Lưu: VT, TH1, TCHC1, VX1. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Trịnh Xuân Trường 



Phụ lục 01: 

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ LÀM NHIỆM VỤ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024 - NHÓM 1 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Nhiệm vụ 

thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

I Khối Đảng Đoàn thể-TCCTXH           

1 Nguyễn Quyết Thắng 
Văn phòng Tỉnh uỷ 

(Phòng cơ yếu - CNTT) 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư mật mã 

Chuyên trách 
Từ tháng 

01/2024 2 Nguyễn Ngọc Dũng Công chức Kỹ sư CNTT 

3 Đinh Quang Hùng Công chức Cử nhân CNTT  

II Cơ quan khối Nhà nước cấp tỉnh           

4 Tăng Văn Hạnh 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

Phó Giám đốc 
Sở 

Kỹ sư CNTT 

Chuyên trách 

Từ tháng 
01/2024 

5 Nguyễn Minh Tuấn 
Phó Giám đốc 

Sở 
Kỹ sư ĐTVT 

Từ 

01/01/2024 
đến 

31/5/2024 

6 Trần Ngọc Nhân 
Trưởng 

phòng 
Cử nhân CNTT  

Từ tháng 

01/2024 

7 Tạ Ngọc Khánh 
Phó trưởng 

phòng  
Kỹ sư CNTT 

8 Nguyễn Hồng Quế 

Công chức 

Kỹ sư CNTT 

9 Nguyễn Vân Anh Kỹ sư ĐTVT 

10 Lương Minh Quân Cử nhân CNTT  
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STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Nhiệm vụ 

thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

11 Đặng Phương Nam Cử nhân CNTT  

12 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Trưởng 

phòng 
Cử nhân CNTT  

13 Phạm Tuấn Anh 

Công chức 

Cử nhân CNTT  

14 Nguyễn Thị Hoa Kỹ sư CNTT 

15 Nguyễn Khắc Chiến Kỹ sư CNTT 

16 Lâm Thị Tú 
Cử nhân công nghệ điện 

tử viễn thông  

III Cơ quan khối Nhà nước cấp huyện           

17 Lưu Trường Anh 
Phòng VHTT thành phố 

Lào Cai 
Công chức Kỹ sư CNTT   

Chuyên trách 

Từ tháng 

01/2024 

18 Bùi Thanh Thuỷ 
Phòng VHTT huyện Bắc 

Hà 
Công chức Kỹ sư CNTT   

Từ tháng 

01/2024 

19 Nguyễn Quý Bằng 
Phòng VHTT huyện Bảo 

Yên 

Phó trưởng 
phòng 

Kỹ sư Khoa học máy 
tính   Từ tháng 

01/2024 
20 Đinh Hải Lý Công chức Kỹ sư CNTT   

21 Nông Quốc Trường 
Phòng VHTT huyện Bát 

Xát 
Công chức Kỹ sư CNTT   

Từ tháng 

01/2024 

22 Nguyễn Văn Liêm 
Phòng VHTT huyện 
Mường Khương 

Công chức Cử nhân CNTT   
Từ tháng 
02/2024 
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STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Nhiệm vụ 

thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

23 Trần Hoài Long 
Phòng VHTT huyện Si 

Mai Cai 

Phó trưởng 
phòng 

Cử nhân Toán - Tin ứng 
dụng Từ tháng 

02/2024 
24 Nguyễn Thị Kim Minh Công chức Kỹ sư CNTT   

25 Nguyễn Văn Hữu 
Phòng VHTT huyện Văn 

Bàn 
Công chức Kỹ sư CNTT   

Từ tháng 

01/2024 

IV Khối đơn vị sự nghiệp           

26 Nguyễn Hồng Quang 

Trung tâm CNTT&TT 

Giám đốc Kỹ sư ĐTVT Chuyên trách 

Từ tháng 

01/2024 
27 Nguyễn Thắng Nghĩa Phó Giám đốc Kỹ sư CNTT Chuyên trách 

28 Bùi Quang Vinh 
Viên chức 
biệt phái 

Kỹ sư CNTT 

Biệt phái lên 

Sở thực hiện 
nhiệm vụ 

chuyển đổi số 

29 Nguyễn Đức Trọng 
Trưởng 

phòng 
Kỹ sư CNTT 

Vận hành, 

quản trị hệ 
thống dữ liệu  

người dùng 
tỉnh Lào Cai 

(HTTT cấp độ 
3) 

Từ tháng 

01/2024 

30 Hà Thị Xuân Thuỷ 
 Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư CNTT 

31 Vũ Đức Hiếu  
 Phó trưởng 

phòng  
Kỹ sư ĐTVT Vận hành, 

quản trị hệ 
thống thư điện  

tử công vụ tỉnh  32 Phạm Văn Trường  Viên chức Kỹ sư CNTT 



4 
 

STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Nhiệm vụ 

thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

Lào Cai 

(HTTT  cấp độ 
3)  

33 Hoàng Văn Quang 
Trưởng 

phòng   

Cử nhân Toán - Tin ứng 

dụng 

Vận hành, 

quản trị trung  

tâm  mạng 
thông  tin  tỉnh 

Lào Cai 

(HTTT cấp độ 
3) 

34 Lê Duy Long  Viên chức Kỹ sư ĐTVT 

./. 



 

Phụ lục 02: 

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ LÀM NHIỆM VỤ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024 - NHÓM 2 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 
Nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

I Khối Đảng Đoàn thể-TCCTXH         

1 Nguyễn Mạnh Hải Văn phòng Tỉnh uỷ Công chức 
Kỹ thuật 
điện tử  

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
6/2024 

2 Phạm Anh Đức Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Công chức 
Cử nhân 
CNTT   

Hệ thống Thi trắc nghiệm trực 
tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai cấp độ 2 

Từ tháng 
01/2024 

3 Vũ Thùy Dương 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

Công chức Kỹ sư CNTT   
Hệ thống phần mềm Quản lý cán 

bộ, công chức, cấp độ 2 

Từ tháng 

01/2024 

4 Vũ Đức Mạnh Công chức Kỹ sư CNTT   
Hệ thống phần mềm Quản lý cơ sở 

dữ liệu đang viên, cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

5 Bùi Đức Toàn Thành uỷ Lào Cai Công chức 
Cử nhân 

CNTT   
Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 

Từ tháng 

01/2024 

6 Nguyễn Tuấn Lợi Huyện uỷ Bát Xát Công chức 
Cử nhân 
CNTT   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
06/2024 

7 Trương Quốc Việt Trường Chính trị Công chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 

01/2024 

II Cơ quan khối Nhà nước cấp tỉnh         

8 Nguyễn Quang Minh 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh 

Phó trưởng 
phòng 

Cử nhân 
CNTT   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2; 
Phần mềm hoạt động thông tin của 

Đại biểu HĐND các cấp, cấp độ 2 

Từ tháng 
01/2024 
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STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 
Nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

9 Nguyễn Lệ Hằng 

Văn phòng UBND tỉnh 

Công chức Kỹ sư CNTT   
Cổng hành chính công tỉnh Lào 

Cai trên Zalo, cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

10 Võ Chí Đông Công chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

11 Đỗ Tiến Đức 
Sở Thông tin và Truyền 
thông 

Công chức Kỹ sư CNTT   

Công chức biệt phải về Trung tâm 

CNTT&TT thực hiện nhiệm vụ 
đào tạo, bồi dưỡng  về công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số 

Từ tháng 
01/2024 

12 Bùi Quang Long Sở Tài chính Công chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

13 Cao Văn Dũng Sở Nội vụ Công chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 

01/2024 

14 Phạm Thị Thanh Vân Sở Ngoại vụ 
Phó Chánh 
văn phòng 

Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
1/2024 

15 Trần Văn Hải Thanh tra tỉnh Công chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 

01/2024 

16 Nguyễn Trung Hiếu Sở Kế hoạch và Đầu tư Công chức 
Cử nhân 

Khoa học 

máy tính   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

17 Phạm Văn Hòa Sở Khoa học và Công nghệ Công chức 
Cử nhân 
CNTT   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
6/2024 

18 Đỗ Thị Tuyết Sở Công thương Công chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 
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STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 
Nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

19 Nguyễn Thế Khương Sở Giáo dục và Đào tạo Công chức 
Cử nhân Sư 

phạm Tin 

học   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 

6/2024 

20 Vương Xuân Sáng 
Chi cục dân số và kế hoạch 

hóa gia đình 
Công chức 

Cử nhân Sư 
phạm Tin 

học   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 

5/2024 

III 
Cơ quan khối Nhà nước cấp huyện 

 

    

21 Lê Trung Nghĩa UBND Huyện Bắc Hà Công chức 
Kỹ sư Tin 

học 
Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 

Từ tháng 

01/2024 

22 Vũ Thế Trung UBND Huyện Bảo Thắng Công chức 
Tin học ứng 

dụng   
Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 

Từ tháng 
01/2024 

23 Đặng Quốc Dương UBND Huyện Bát Xát Công chức Tin học   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 

01/2024 

24 Ngô Trọng Hiền 
UBND Huyện Mường 
Khương 

Công chức 
Cử nhân 
CNTT   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

25 Vũ Ngọc Chiến UBND Huyện Si Ma Cai Công chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 

01/2024 

26 Lương Duy Khánh UBND huyện Văn Bàn Công chức 
Cử nhân 
CNTT   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
3/2024 

IV Khối đơn vị sự nghiệp           

27 Phạm Văn Dũng Trung tâm phục vụ HCC 
Phó Giám 

đốc 
Cử nhân 
CNTT   

Hệ thống xếp hàng thông minh, 
cấp độ 2 

Từ tháng 
01/2024 
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STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 
Nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

28 Phạm Công Nghĩa Viên chức Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

29 Hoàng Trung Dũng 

VP đăng ký đất đai 

Viên chức Kỹ sư ĐTVT Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
6/2024 

30 Trần Anh Tú Viên chức Kỹ sư CNTT   

Hệ thống CSDL nguồn gen và tri  

thức truyền thống của tỉnh Lào Cai 
cấp độ 2 

Từ tháng 
6/2024 

31 Nguyễn Văn Lập Trường Cao Đẳng Lào Cai 
Trưởng 
phòng 

Thạc sĩ 
CNTT   

Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 
Từ tháng 
01/2024 

32 Nguyễn Hải Vinh 

Trung tâm CNTT&TT 

Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư CNTT   Hệ thống mạng LAN cấp độ 2 

Từ tháng 

01/2024 

33 Phạm Hoàng Cường  Viên chức Kỹ sư CNTT   

Hệ thống bảo mật  nền tảng chia 

sẻ, tích hợp,dùng chung tỉnh Lào 
Cai (HTTT cấp độ 2) 

Từ tháng 
01/2024 

34 Trần Xuân Phong Viên chức Kỹ sư CNTT   
Hệ thống thông tin  quản lý hạ 

tầng viễn thông trên  nền tảng GIS 
tỉnh  Lào Cai (HTTT  cấp độ 2) 

Từ tháng 
01/2024 

35 Khổng Văn Thắng Viên chức Kỹ sư ĐTVT 
Phần mềm theo dõi, giải quyết 

kiến  nghị cử tri (HTTT cấp độ 2) 
Từ tháng 
01/2024 

36 Đặng Quyết Thắng Viên chức Kỹ sư ĐTVT 
Hệ thống phần mềm IOC (HTTT  

cấp độ 2) 
Từ tháng 
01/2024 



5 
 

STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 
Nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

37 Trịnh Đức Thọ Viên chức Kỹ sư CNTT   
Phần mềm quản lý cân tải trọng 

(HTTT  cấp độ 2) 
Từ tháng 
01/2024 

38 Trần Thị Hường Viên chức 
Ths Hệ 

thống thông 

tin 

Hệ thống cổng thông tin đối ngoại  

tỉnh Lào Cai (HTTT  cấp độ 2) 

Từ tháng 

01/2024 

39 Hà Tuyết Nhung  Viên chức Kỹ sư CNTT   
Hệ thống thông tin  báo cáo tỉnh 

Lào Cai (HTTT cấp độ 2) 

Từ tháng 

01/2024 

40 Lê Anh Tuấn Viên chức Kỹ sư CNTT   
Phần mềm quản lý  và giám sát tập 

trung hệ thống Camera (HTTT  

cấp độ 2) 

Từ tháng 

01/2024 

41 Tưởng Thị Lan Hương Viên chức Kỹ sư CNTT   
Đào tạo, bồi dưỡng  về công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số 

Từ tháng 
01/2024 

42 Hồ Minh Hiền Viên chức Kỹ sư CNTT   
Đào tạo, bồi dưỡng  về công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số 

Từ tháng 
01/2024 

43 Đoàn Thu Thuỷ Viên chức Kỹ sư CNTT   
Đào tạo, bồi dưỡng  về công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số 

Từ tháng 

01/2024 

44 Vũ Quỳnh Ngọc  Trung tâm Dịch vụ việc làm Viên chức 
Cử nhân 

CNTT   

Phần mềm Quản lý, dự báo thông 

tin thì trường lao động  

Từ tháng 

01/2024 

45 Nguyễn Quang Huy Trung tâm lưu trữ Lịch sử Viên chức 
Cử nhân Sư 

phạm  tin 

học   

Hệ thống CSDL tài liệu lưu trữ 
Lịch sử 

Từ tháng 
01/2024 

46 Vũ Đức Nam Bệnh viện Sản Nhi Viên chức 
Cử nhân 
CNTT   

Trực tiếp quản lý, vận hành, đảm 
bảo an toàn cho hệ thống thông tin 

Từ tháng 
6/2024 



6 
 

STT Họ và tên 
Cơ quan/đơn vị/địa 

phương 
Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 
Nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

47 Lại Thị Tuyền Viên chức Kỹ sư CNTT   
của bệnh viện Hệ thống mạng 

LAN BV sản nhi cấp độ 2 
Từ tháng 
6/2024 

48 Hoàng Đình Quý Viên chức Kỹ sư CNTT   
Từ tháng 
6/2024 

49 Nguyễn Anh Tuấn 
Bệnh viện đa khoa huyện 

Bảo Yên 
Viên chức Kỹ sư CNTT   

Mạng LAN Bệnh viện đa khoa 
huyện Bảo Yên cấp độ 2 

Từ tháng 
6/2024 

50 Trần Xuân Quang 
Bệnh viện đa khoa huyện 

Bát Xát 
Viên chức 

Cử nhân 

CNTT   

Mạng LAN Bệnh viện đa khoa 

huyện Bát Xát cấp độ 2 
Tháng 02/2024 

51 Hà Duy Minh 
Bệnh viện đa khoa huyện 

Bảo Thắng 

Viên chức 
Cử nhân 
CNTT   Mạng LAN Bệnh viện đa khoa 

huyện Bảo Thắng cấp độ 2 

Từ tháng 
3/2024 

52 Nguyễn Thị Dung Viên chức Kỹ sư CNTT   
Từ tháng 

3/2024 

53 Lê Phương Thảo 
Bệnh viện đa khoa Thị xã 

Sa Pa 

Viên chức 
Cử nhân 
CNTT   Hệ thống mạng LAN bệnh viện 

Sapa cấp độ 2 

Từ tháng 
3/2024 

54 Đoàn Quốc Hoàn Viên chức 
Cử nhân 

CNTT   

Từ tháng 

3/2024 

55 Nguyễn Văn Sang 
Bệnh viện đa khoa huyện 

Văn Bàn 
Viên chức 

Cử nhân 
CNTT   

Mạng LAN Bệnh viện đa khoa 
huyện Văn Bàn cấp độ 2 

Từ tháng 
3/2024 

56 Hoàng Trung Thông 
Trung tâm y tế huyện Si Ma 

Cai 
Viên chức 

Cử nhân 

CNTT   

Mạng LAN Trung tâm y tế huyện 

Si Ma Cai cấp độ 2 

Từ tháng 

5/2024 

./.



Phụ lục 03: 

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ LÀM NHIỆM VỤ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024 - NHÓM 3 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Họ và tên Cơ quan/đơn vị/địa phương Chức vụ 
Trình độ chuyên 

môn 
Tên nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

I Khối Đảng Đoàn thể-TCCTXH           

1 Nguyễn Văn Định Ban Nội chính Tỉnh uỷ Công chức Cử nhân Tin học   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 

6/2024 

2 Ngô Quốc Huy Ban Tổ chức Thành ủy Lào Cai Công chức Cử nhân Tin học   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
6/2024 

3 Hoàng Quốc Vinh Ban tổ chức huyện uỷ Bảo Yên Công chức Cử nhân CNTT Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
01/2024 

4 Nguyễn Đức Hiệp Ban tổ chức huyện uỷ Bát Xát Công chức Cử nhân Tin học   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
01/2024 

5 Trần Văn Hiệp Ban dân vận huyện Bát Xát Công chức CNTT   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
01/2024 

6 Nguyễn Việt Anh Ban tổ chức huyện uỷ Bắc Hà Công chức Tin học   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 

3/2024 

7 Đỗ Mạnh Cường Văn phòng huyện ủy Bắc Hà 

Phó 
Chánh 

Văn 
phòng 

Kỹ thuật điện tử   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 

01/2024 

8 Ngô Minh Hải VP huyện ủy Mường Khương Công chức Kỹ thuật điện tử   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 

6/2024 

9 Trần Thanh Trì  Huyện ủy Văn Bàn Công chức Tin học   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
01/2024 



2 
 

STT Họ và tên Cơ quan/đơn vị/địa phương Chức vụ 
Trình độ chuyên 

môn 
Tên nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

10 Đặng Ngọc Luyến Báo Lào Cai Công chức Kỹ sư CNTT   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
5/2024 

11 Sí Thị Yến Hường Uỷ ban MTTQ Việt Nam Công chức Tin học quản lý   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
01/2024 

12 Hoàng Thái Xuân Hội nông dân Công chức CNTT   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
6/2024 

II Cơ quan khối Nhà nước cấp tỉnh           

13 Nguyễn Minh Tuấn Sở Khoa học và Công nghệ 
Phó Giám 

đốc Sở 

Kỹ sư Điện tử, 

viễn thông   
Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 

6/2024 

14 Lê Anh Tuấn Sở Giáo dục và Đào tạo Công chức 
Cử nhân khoa học 
-  ngành Tin học   

Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
5/2024 

15 Hà Bá Thắng 

Sở Nông nghiệp 

Công chức 
Công nghệ thông 

tin   
Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 
5/2024 

16 Nguyễn Tiến Đạt 
Phó 
trưởng 
phòng 

Kỹ sư CNTT  Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
6/2024 

17 Trần Kim Tuấn Sở Văn hóa và Thể thao Viên chức 
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin   
Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

từ tháng 

01/2024 

18 Nguyễn Văn Vịnh 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng 

Viên chức 
Kỹ sư Điện tử 

viễn thông 
Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 
6/2024 

19 Nguyễn Thị Bình 
Trung tâm công tác XH tỉnh Lào 

Cai 
Viên chức 

Cử nhân Công 

nghệ thông tin     
Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 

01/2024 

20 Vũ Văn Giáp 
Trung tâm điều dưỡng người có 
công Sa Pa 

Viên chức 
Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật, Điện tử, 

Truyền thông   
Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 
01/2024 



3 
 

STT Họ và tên Cơ quan/đơn vị/địa phương Chức vụ 
Trình độ chuyên 

môn 
Tên nhiệm vụ thực hiện 

Thời gian 

hưởng 

21 Trần Minh Tuấn 
Trung tâm VHTT-TT huyện Bắc 
Hà 

Viên chức 
Kỹ sư tin 

học   
Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 
02/2024 

III UBND cấp xã           

22 Lương Xuân Hùng 
UBNĐ xã Thượng Hà huyện Bảo 

Yên 
Công chức Cử nhân khoa học   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 

01/2024 

23 Hoàng Thị Minh Huệ 
UBNĐ xã Yên Sơn Huyện Bảo 
Yên 

Công chức CNTT Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
3/2024 

24 Nguyễn Thị Mến 
UBND xã Nậm Mòn huyện Bắc 

Hà 
Công chức CNTT Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 

Từ tháng 

01/2024 

25 Dương Văn Ngọc UBND Thị trấn Bát Xát Công chức ĐTVT    Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
02/2024 

26 Vương Quang Thiện 
UBND xã Trịnh Tường huyện Bát 
Xát 

Công chức CNTT Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
01/2024 

27 Nguyễn Thị Quỳnh 
UBND xã Quang Kim huyện Bát 
Xát 

Công chức CNTT   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 
6/2024 

28 Nguyễn Như Quỳnh 
UBND xã Phìn Ngan huyện Bát 
Xát 

Công chức CNTT   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 

15/3/2024 

29 Dương Ngọc Thanh UBND xã Bản Vược Công chức CNTT   Kiêm nhiệm CNTT, CĐS 
Từ tháng 

18/4/2024 

./. 
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